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B DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC              114.000               114.000          35.000             12.000         30.000          25.000                 -                   -           12.000                 -                   -                    -                      -   

1 Tổng số thu phí, lệ phí              114.000               114.000          35.000             12.000         30.000          25.000                 -                   -           12.000                 -                   -                    -                      -   

1.1 Lệ phí                  5.000                   5.000                  -                      -                   -              5.000                 -                   -                   -                   -                   -                    -                      -   

 + Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y                  5.000                   5.000            5.000 

1.2 Phí              109.000               109.000          35.000             12.000         30.000          20.000                 -                   -           12.000                 -                   -                    -                      -   

 + Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng                25.000                 25.000          25.000 

 +
Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng,

vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
               10.000                 10.000          10.000 

 + Phí công nhận giống cây lâm nghiệp                12.000                 12.000             12.000 

 +
Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều

kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
               20.000                 20.000         20.000 

 +
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

buôn bán phân bón
               10.000                 10.000         10.000 

 + Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật                10.000                 10.000          10.000 

 +
Phí kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán thuốc thú y,

thủy sản
               10.000                 10.000          10.000 

 +

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực

phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm

nông, lâm, thủy sản

                 6.000                   6.000           6.000 

Đơn vị: Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Chương: 412

Biểu số 01

                           Đơn vị tính: 1000 đồng

STT Nội dung

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 817/QĐ-SNN ngày 30/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
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 +
Phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn

thực phẩm
                 6.000                   6.000           6.000 

2 Số thu phí, lệ phí được để lại đơn vị chi                87.000                 87.000          28.000             10.000         22.000          18.000                 -                   -             9.000                 -                   -                    -                      -   

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước                27.000                 27.000            7.000               2.000           8.000            7.000           3.000 

C DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC       102.691.000        102.691.000   10.136.000     61.272.000    3.147.000     5.950.000    2.902.000    2.823.000    3.671.000    6.903.000    1.707.000     1.972.000       2.208.000 

I Quản lý hành chính         85.893.000          85.893.000     8.698.000     61.272.000    3.147.000     3.380.000    2.902.000    2.823.000    3.671.000 

1  Kinh phí thực hiện tự chủ         58.358.000          58.358.000     4.340.000     43.276.000    2.063.000     2.692.000    1.984.000    2.020.000    1.983.000                 -                   -                    -                      -   

2  Kinh phí không thực hiện tự chủ         27.535.000          27.535.000     4.358.000     17.996.000    1.084.000        688.000       918.000       803.000    1.688.000                 -                   -                    -                      -   

II  Chi sự nghiệp kinh tế         15.853.000          15.853.000     1.438.000                    -                   -       2.390.000                 -                   -                   -      6.730.000    1.707.000     1.380.000       2.208.000 

1  Kinh phí thực hiện tự chủ           5.770.000            5.770.000    2.060.000    1.002.000     1.031.000       1.677.000 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ         10.083.000          10.083.000     1.438.000                     -                   -       2.390.000                 -                   -                   -      4.670.000       705.000        349.000          531.000 

III  Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ              945.000               945.000                  -                      -                   -          180.000                 -                   -                   -         173.000                 -          592.000                    -   

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ              945.000               945.000                  -                       -                   -          180.000                 -                   -                   -         173.000                 -          592.000                    -   

D KINH PHÍ TIẾT KIỆM 10%              750.000               750.000        118.000          333.000         34.000          32.000         60.000         71.000         69.000                 -           12.000            8.000            13.000 

1  Quản lý hành chính              682.000               682.000          83.000          333.000         34.000          32.000         60.000         71.000         69.000                 -                   -                    -                      -   

2  Sự nghiệp kinh tế                68.000                 68.000          35.000                     -                   -                    -                   -                   -                   -                   -           12.000            8.000            13.000 
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28.217.000        

10.151.000        
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